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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Ngọ  Quyết. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  Bà Nguyễn T ị T u Vân; 

2.  Ông Nguyễn Văn Hoàn. 

- Thư ký phiên toà: Ông P ạm An  Ly, t ƣ ký Tò  án n ân dân t àn  p ố 

Dĩ An, tỉn  Bìn  Dƣơng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọ  Vƣơng - Kiểm sát viên.     

Vào ngày 25 t áng 7 năm 2022 tại trụ sở Toà án n ân dân t àn  p ố Dĩ 

An, tỉn  Bìn  Dƣơng xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 

287/2021/TLST-DS ngày 06 tháng 12 năm 2021 về việ  “Tr n     p  ợp đồng 

v y tài sản và  ợp đồng   uyển n ƣợng quyền sử dụng đ t” t eo Quyết địn  

đƣ  vụ án r  xét xử số: 86/2022/QĐXXST-DS ngày 22/6/2022 và Quyết địn  

 oãn p iên tò  số 99/2022/QĐST–DS ngày 08/7/2022, giữ   á  đƣơng sự:     

- Nguyên đơn: Ông Đoàn Văn Đ, sin  năm 1959; t ƣờng trú: 175 Lê Văn 

V, khu p ố 4, p ƣờng H, t àn  p ố T, T àn  p ố Hồ C í Min ; đị    ỉ liên  ệ: 

15 T, k u p ố 2, p ƣờng T, t àn  p ố T, T àn  p ố Hồ C í Min . Có đơn yêu 

 ầu giải quyết vắng mặt. 

- Bị đơn: Ông Võ Văn U, sin  năm 1963;  

                Bà Quá   Lệ T u H, sin  năm 1958; 

                Ông Võ Đ, sin  năm 1991;  ùng đị    ỉ: 5/46 k u p ố B, p ƣờng 

D, thàn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng; Bị đơn vắng mặt tại p iên tò . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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- Theo đơn khởi kiện ngày 24/11/2021, đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện ngày 

15/6/2022 và lời khai trong quá trình tố tụng nguyên đơn ông Đoàn Văn Đ trình 

bày:    

Ông Đoàn Văn Đ  ó   o ông Võ Văn U, bà Quá   Lệ T u H và ông Võ Đ 

v y tiền n iều lần,  ụ t ể: Vào ngày 20/8/2017 ông Võ Đ v y số tiền 45.000.000 

đồng, lãi su t 2%/t áng, t ời  ạn v y là 01 năm. Ngày 18/9/2017, bà Quá   Lệ 

Thu H v y số tiền 70.000.000 đồng, lãi su t 2%/t áng, t ời  ạn v y 03 năm. 

Ngày 15/02/2017 đến ngày 19/11/2017, ông Võ V, bà Quá   Lệ T u H v y số 

tiền 710.000.000 đồng, lãi su t 2%/t áng, t ời  ạn v y từ ngày 15/02/2017 đến 

ngày 15/02/2020, tổng  ộng ông Ú, bà H, ông Đ v y số tiền 825.000.000 đồng. 

Do bị đơn m t k ả năng trả nợ nên ông Đ   ỉ yêu  ầu bị đơn trả lãi t eo mứ  lãi 

su t N à nƣớ  quy địn  là 20%/năm tƣơng đƣơng với số tiền lãi là 591.250.000 

đồng, tổng  ộng số tiền nợ là 1.416.250.000 đồng. Bị đơn m t k ả năng trả nợ 

nên ngày 28/6/2021, giữ  nguyên đơn và bị đơn t ống n  t t ỏ  t uận, bị đơn 

  uyển n ƣợng   o nguyên đơn p ần đ t diện tí   98.375m
2
 t uộ  một p ần 

t ử  đ t số 1306, tờ bản đồ số 4AB.3 tại k u p ố B, p ƣờng D, t àn  p ố D, 

tỉn  Bìn  Dƣơng t eo Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số H350 do Ủy  b n 

n ân dân  uyện Dĩ An   p ngày 12/6/2006   o ông Võ Văn Ú và bà Quá   Lệ 

Thu H để trừ nợ. Số tiền   uyển n ƣợng là 1.400.000.000 đồng,   i bên  ó lập 

 ợp đồng bằng gi y t y,  ó   ữ ký và   ữ viết  ủ  ông Võ Văn Ú, bà Quá   Lệ 

Thu H và ông Võ Đ. S u k i ký  ợp đồng   uyển n ƣợng bị đơn đã gi o bản 

  ín  Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t   o nguyên đơn giữ, nguyên đơn 

  ƣ  n ận bàn giao đ t. N y p ần đ t này k ông t ự   iện đƣợ  việ  tá   t ử  

và bị đơn k ông gi o đ t   o nguyên đơn nên nguyên đơn k ởi kiện yêu  ầu 

Tò  án  ủy  ợp đồng   uyển n ƣợng quyền sử dụng đ t ngày 28/6/2021, yêu 

 ầu bị đơn ông Võ Văn Ú, bà Quá   Lệ T u H và ông Võ Đ trả lại   o nguyên 

đơn số tiền 1.400.000.000 đồng. Nguyên đơn đồng ý trả lại bản   ín  Gi y 

  ứng n ận quyền sử dụng đ t   o bị đơn. Ngoài r  nguyên đơn k ông  ó yêu 

 ầu gì k á . 

- Đối với bị đơn ông Võ Văn Ú, bà Quách Lệ Thu H và ông Võ Đ:  

Tò  án đã tống đạt t ông báo t ụ lý vụ án yêu  ầu bị đơn có kiến đối với 

yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn n ƣng bị đơn k ông  ó ý kiến. Tò  án đã 

tống đạt văn bản tố tụng yêu  ầu bị đơn t  m gi  p iên  ọp kiểm tr  việ  gi o 

nộp, tiếp  ận  ông k  i   ứng  ứ và  ò  giải vào ngày 22/6/2022 n ƣng bị đơn 

vắng mặt k ông  ó lý do. Đồng t ời  ũng k ông  ó ý kiến và k ông  ung   p 

b t  ứ tài liệu,   ứng  ứ gì t ể  iện việ  đồng ý   y k ông đồng ý với  á  yêu 

 ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn. 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương: 

Về t ủ tụ  tố tụng: Quá trìn  giải quyết vụ án từ k i t ụ lý   o đến trƣớ  

t ời điểm Hội đồng xét xử ng ị án, T ẩm p án, Hội đồng xét xử, T ƣ ký p iên 

tò     p  àn  đúng quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. Về bị đơn quá trìn  

giải quyết vụ án, Tò  án đã tiến  àn  việ  tống đạt  ợp lệ n ƣng bị đơn vẫn 
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vắng mặt trong suốt quá trìn  giải quyết. Vì vậy, Tò  án tiến  àn  xét xử vắng 

mặt bị đơn là đảm bảo đúng quy địn  tại Điều 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Về nội dung vụ án: Căn  ứ vào   ứng  ứ do nguyên đơn gi o nộp,   ứng 

 ứ Tò  án đã t u t ập đƣợ  trong  ồ sơ vụ án và lời k  i  ủ   á  đƣơng sự và 

kết quả diễn biến tại p iên tò . Xét  ợp đồng   uyển n ƣợng quyền sử dụng đ t 

ngày 28/6/2021, giữ  nguyên đơn và bị đơn bị vô  iệu về  ìn  t ứ  và  ả nội 

dung nên nguyên đơn yêu  ầu tuyên  ủy  ợp đồng và buộ  bị đơn trả tiền là  ó 

 ăn  ứ    p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i ng iên  ứu  á    ứng  ứ  ó tại  ồ sơ đã đƣợ  t ẩm tr  tại p iên 

tò ,  ăn  ứ vào kết quả diễn biến tại p iên tò , Tò  án n ận địn : 

[1] Về t ủ tụ  tố tụng: Tại đơn k ởi kiện ngày 24/11/2021, nguyên đơn ông 

Đoàn Văn Đ k ởi kiện yêu  ầu Tò  án  ủy  ợp đồng   uyển n ƣợng quyền sử 

dụng đ t ngày 28/6/2021 với  á  bị đơn ông Võ Văn Ú, bà Quá   Lệ T u H, bà 

Quá   Lệ T u H, bà Võ T ị Kim N, ông Võ Nguồn Sông V và ông Võ Đ. Ngày 

15/6/2022, nguyên đơn  ó đơn t  y đổi yêu  ầu k ởi kiện, yêu  ầu Tò  án  ủy 

 ợp đồng   uyển n ƣợng đã ký với  á  bị đơn ông Võ Văn Ú, bà Quá   Lệ T u 

H và ông Võ Đ. Nên Tò  án xá  địn  bị đơn trong vụ án là ông Võ Văn Ú, bà 

Quá   Lệ T u H và ông Võ Đ. Về qu n  ệ p áp luật, số tiền   uyển n ƣợng  ó 

nguồn gố  do bị đơn v y  ủ  nguyên đơn n ƣng đã t ống n  t k  u trừ qu  tiền 

  uyển n ƣợng nên qu n  ệ p áp luật đƣợ  xá  địn  là Tr n     p  ợp đồng 

  uyển n ƣợng quyền sử dụng đ t t uộ  t ẩm quyền giải quyết  ủ  Tò  án n ân 

dân t àn  p ố Dĩ An, tỉn  Bìn  Dƣơng t eo quy địn  tại k oản 3 Điều 26, điểm 

  k oản 1 Điều 35, điểm   k oản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

[2] Về sự vắng mặt  ủ   á  đƣơng sự: Quá trìn  giải quyết vụ án Tò  án đã 

tiến  àn  t ủ tụ  niêm yết để triệu tập bị đơn làm việ  n ƣng bị đơn vắng mặt 

tại t t  ả  á  buổi làm việ . Tò  án đã triệu tập bị đơn tham gia phiên tòa vào 

các ngày 08/7/2022 và ngày 25/7/2022 n ƣng bị đơn vắng mặt k ông  ó lý do. 

Nguyên đơn  ó đơn yêu  ầu giải quyết vắng mặt. Vì vậy,  ăn  ứ Điều 228 Bộ 

luật Tố tụng Dân sự Tò  án tiến  àn  xét xử vắng mặt nguyên đơn, bị đơn t eo 

quy địn . 

[3] Về nội dung vụ án:  

Bị đơn vắng mặt trong suốt quá trìn  giải quyết vụ án, k ông trìn  bày ý 

kiến, k ông  ung   p   ứng  ứ   o Tò  án. Vì vậy, Tò  án  ăn  ứ vào tài liệu 

  ứng  ứ do nguyên đơn  ung   p làm  ăn  ứ giải quyết vụ án. 

Xét yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn về việ   ủy  ợp đồng   uyển 

n ƣợng ngày 28/6/2021. 

Nguyên đơn t ỏ  t uận n ận   uyển n ƣợng từ bị đơn p ần đ t diện tí   

98.375m
2
 t uộ  một p ần t ử  đ t số 1306, tờ bản đồ số 4AB.3 tại k u p ố 

Bìn  Min  2, p ƣờng Dĩ An, t àn  p ố Dĩ An, tỉn  Bìn  Dƣơng t eo Gi y 

  ứng n ận quyền sử dụng đ t số H350 do Ủy b n n ân dân  uyện Dĩ An   p 

ngày 12/6/2006   o ông Võ Văn Ú và bà Quá   Lệ T u H. Hợp đồng   uyển 
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n ƣợng   i bên lập bằng gi y t y,  ó   ữ ký và   ữ viết bên bán  ủ  ông Võ 

Văn Ú, bà Quá   Lệ T u H và ông Võ Đ, k ông đƣợ   ông   ứng   ứng t ự , 

s u k i ký t ỏ  t uận, bị đơn   ƣ  bàn gi o đ t   o nguyên đơn, bị đơn đƣ    o 

nguyên đơn bản   ín  Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t, tiền   uyển n ƣợng 

đ t đƣợ  t ống n  t là 1.400.000.000 đồng, đƣợ    uyển từ tiền bị đơn v y nợ 

 ủ  nguyên đơn.  

Xét  ợp đồng   uyển n ƣợng quyền sử dụng đ t ngày 28/6/2021 giữ  

nguyên đơn và bị đơn t  y rằng,  

Về  ìn  t ứ : Hợp đồng đƣợ  viết t y, k ông  ó  ông   ứng   ứng t ự . 

T eo quy địn  tại điểm b k oản 1 Điều 127 Luật đ t đ i năm 2003 quy địn : 

“...Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công 

chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 

hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng 

nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có 

đất..” .N ƣ vậy, là vi p ạm quy địn   ủ  p áp luật về  ìn  t ứ   ủ   ợp đồng. 

Về nội dung: H i bên t ỏ  t uận p ần đ t   uyển n ƣợng và giá tiền. 

Nguyên đơn xá  địn  đã gi o tiền 1.400.000.000 đồng đƣợ  t ể  iện trong t ỏ  

t uận tại  ợp đồng,   ƣ  n ận đ t, bị đơn đã bàn gi o bản   ín  Gi y   ứng 

n ận quyền sử dụng đ t số H350 do Ủy b n n ân dân  uyện Dĩ An   p ngày 

12/6/2006   o ông Võ Văn Ú và bà Quá   Lệ T u H   o nguyên đơn. Bị đơn 

vắng mặt, k ông  ó ý kiến. Vì vậy, xét  ó  ăn  ứ xá  địn  bị đơn đã n ận từ 

nguyên đơn số tiền 1.400.000.000 đồng. 

 Xét gi o dị     uyển n ƣợng quyền sử dụng đ t giữ  nguyên đơn và bị 

đơn vi p ạm  ìn  t ứ  và nội dung  ủ   ợp đồng và t ự  tế  á  bên   ƣ  tiến 

 àn  việ    uyển gi o tài sản. Vì vậy, gi o dị     uyển n ƣợng ngày 28/6/2021 

bị vô  iệu. Cá  bên p ải k ôi p ụ  lại tìn  trạng b n đầu, trả   o n  u n ững gì 

đã n ận. Bị đơn p ải trả   o nguyên đơn số tiền 1.400.000.000 đồng, nguyên 

đơn  ó trá   n iệm trả   o bị đơn bản   ín  Gi y   ứng n ận quyền sử dụng 

đ t. 

[4] Từ n ững p ân tí   và n ận địn  nêu trên xét  ó  ăn  ứ    p n ận toàn 

bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn. 

[5] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Bị đơn p ải   ịu án p í t eo quy địn  tại 

Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và k oản 2 Điều 26 Ng ị quyết số: 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy B n t ƣờng vụ Quố  Hội quy 

địn  về án p í, lệ p í Tò  án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ k oản 3 Điều 26, điểm   k oản 1 Điều 35, điểm   k oản 1 Điều 39, 

Điều 147, 228, 271 và 273 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;  

Căn  ứ  á  Điều 124, 134, 401, 402, 410 Bộ luật Dân sự năm 2005;  

Căn  ứ Điều 127 Luật đ t đ i năm 2003; 
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Căn  ứ k oản 2 Điều 26 Ng ị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016  ủ  Ủy B n t ƣờng vụ Quố  Hội quy địn  về án p í, lệ p í Tò  án;  

1. C  p n ận toàn  bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn ông Đoàn Văn Đ 

về việ  Tr n     p  ợp đồng   uyển n ƣợng quyền sử dụng đ t với bị đơn ông 

Võ Văn Ú, bà Quá   Lệ T u H, ông Võ Đ. 

- Tuyên bố  ợp đồng   uyển n ƣợng quyền sử dụng đ t ngày 28/6/2021 

giữ  ông Đoàn Văn Đ và ông Võ Văn Ú, bà Quá   Lệ T u H, ông Võ Đ là vô 

 iệu. 

- Buộ  ông Võ Văn Ú, bà Quá   Lệ T u H, ông Võ Đ trả lại   o ông Đoàn 

Văn Đ số tiền 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng). 

Kể từ ngày ngƣời đƣợ  yêu  ầu t i  àn  án  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án, nếu 

ngƣời p ải t i  àn  án k ông t i  àn  t ì  àng t áng ngƣời p ải t i  àn  án  òn 

p ải   ịu mứ  lãi su t t eo quy địn  tại k oản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự tƣơng 

ứng với số tiền và t ời gi n   ậm t i  àn  án. 

- Buộ  ông Đoàn Văn Đ trả lại   o ông Võ Văn Ú, bà Quá   Lệ T u H 01 

Bản   ín  Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số H350 do Ủy b n n ân dân 

 uyện Dĩ An (n y là t àn  p ố Dĩ An)   p ngày 12/6/2006 đối với p ần đ t diện 

tích 376m
2
 t uộ  t ử  đ t số 1306, tờ bản đồ số 4AB.3 tại k u p ố Bình Minh 2, 

p ƣờng Dĩ An, t àn  p ố Dĩ An, tỉn  Bìn  Dƣơng   p   o ông Võ Văn Ú, bà 

Quách Lệ T u H. 

2. Về án p í dân sự sơ t ẩm: Ông Võ Văn Ú, bà Quá   Lệ T u H, ông Võ 

Đ p ải   ịu 300.000 đồng (B  trăm ng ìn đồng) tiền án p í dân sự sơ t ẩm. 

3. Đƣơng sự vắng mặt  ó quyền k áng  áo Bản án trong t ời  ạn 15 (Mƣời 

lăm) ngày kể từ n ận đƣợ  bản án  oặ  kể từ ngày bản án đƣợ  tống đạt  ợp lệ. 

Trƣờng  ợp bản án, quyết địn  đƣợ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật 

T i  àn  án dân sự t ì ngƣời đƣợ  t i  àn  án dân sự, ngƣời p ải t i  àn  án 

dân sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện 

t i  àn  án  oặ  bị  ƣỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7 và 9 

Luật T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đƣợ  t ự   iện t eo quy địn  tại 

Điều 30 Luật t i  àn  án dân sự./. 

Nơi nhận: 
- Cá  đƣơng sự (02);            

- TAND tỉn  Bìn  Dƣơng (01);  

- VKSND t àn  p ố Dĩ An,  

tỉn  Bìn  Dƣơng (01); 

- CCTHADS t àn  p ố Dĩ An, 

tỉn  Bìn  Dƣơng (01); 

- Lƣu: VT,  ồ sơ vụ án (02). 

 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 Nguyễn Ngọc Quyết 

 


